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	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	
	
	[bookmark: _Hlk238545920]Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 30, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm d khoản 1 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.  
	Theo điểm d, khoản 1 Điều 56 Nghị định 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

	2
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	
	
	Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án phát triển sản xuất cộng đồng; dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Quy định đối với đơn vị quản lý và tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và thực hiện các dự án phát triển sản xuất 
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	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

	
	
	1. Việc hỗ trợ phải đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong lựa chọn dự án, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp; ưu tiên dự án có khả năng tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập thực chất cho người dân; ưu tiên mô hình có liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững.
3. Các dự án phát triển sản xuất phải bảo đảm tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.
4. Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được xác định tại Quyết định số 132/QĐ-BDTTG ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030.
5. Xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực II được xác định tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Trường hợp một đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách có cùng nội dung, tính chất hỗ trợ trong Chương trình thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất hoặc áp dụng chính sách có lợi nhất.
	Quy định, làm rõ các nội dung:
- Quy định cơ chế đảm bảo tỷ lệ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo…tham gia dự án.
- Ưu tiên dự án có khả năng tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập thực chất cho người dân; ưu tiên mô hình có liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững.
- Quy định đối tượng: Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.
- Quy định xã thuộc khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; khu vực II.
- Quy định xác định đối tượng ưu tiên khi có cùng nội dung, tính chất hỗ trợ.
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	Điều 4.  Mức hỗ trợ cho 01 dự án phát triển sản xuất

	4.1
	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị:
	Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực II; không quá 50% tổng chi phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện 01 dự án tối đa 5 tỷ đồng/dự án.

	1. Trước hợp nhất tỉnh, tỉnh Ninh Thuận  ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 26/9/2023 Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; theo đó, có một số mức hỗ trợ cụ thể như sau:
- Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị:
+ Hỗ trợ 80% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; 50% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Mức hỗ trợ tối đa một dự án, kế hoạch liên kết không vượt quá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
2. Trước hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa áp dụng theo quy định tại  Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:
     Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. 

	4.2

	Dự án phát triển sản xuất cộng đồng:
	Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện 01 dự án trên địa bàn xã khu vực II; không quá 60% tổng kinh phí thực hiện 01 dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện 01 dự án tối đa 01 tỷ đồng/dự án.
	1. Trước hợp nhất tỉnh, tỉnh Ninh Thuận  ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 26/9/2023 Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
      Hỗ trợ 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn; 60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Trước hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa áp dụng theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:
     Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình.
- Việc đề xuất mức hỗ trợ 95% kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ tạo điều kiện để các hộ tham gia dự án, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, mức hỗ trợ này phù hợp với chủ trương ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và gia đình có công với cách mạng), góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
   Mức hỗ trợ 95% kinh phí vẫn bảo đảm nguyên tắc người dân tham gia đối ứng 05% kinh phí thực hiện dự án, qua đó nâng cao trách nhiệm của người thụ hưởng trong quá trình triển khai, quản lý và duy trì hiệu quả kết quả sau hỗ trợ.

	4.3
	Dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ:
	Áp dụng theo điểm a, khoản 2, Điều 35 Nghị định 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
	Không đề xuất mức chênh lệch so với quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 35 Nghị định 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

	4.4
	Chính sách đặc thù ưu tiên hỗ trợ, phát triển các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù:
	Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù khi tham gia vào các dự án phát triển sản xuất và sinh kế.
	Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13 Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG ngày 04/6/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo quy định “a) Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế: Hỗ trợ trọn gói trực tiếp kinh phí mua giống cây trồng…; Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhóm hộ có dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt”.
Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030 được quy định tại Quyết định số 132/QĐ-BDTTG ngày 25/3/2026, của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030.
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	Điều 5. Định mức hỗ trợ cho từng đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất

	5.1
	Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo); hộ dân tộc thiểu số; hộ người có công với cách mạng.
	Định mức hỗ trợ trực tiếp cho 01 hộ gia đình tham gia dự án tối đa 60 triệu đồng/hộ gia đình.
	 1. Trước hợp nhất tỉnh, tỉnh Ninh Thuận  ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 26/9/2023 Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; theo đó:
+ Mức hỗ trợ cho một hộ dân tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) và tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ tham gia không vượt quá mức hỗ trợ cho một dự án, kế hoạch liên kết.
+ Mức hỗ trợ cho một hộ dân tham gia dự án phát triển sản xuất cộng đồng không vượt quá 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) và tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ tham gia không vượt quá mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất cộng đồng.
2. Trước hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa áp dụng theo Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:
+ Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý, chất lượng đồng bộ theo chuỗi nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng.
+ Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi tối đa không quá 40 triệu đồng/hộ thuộc đối tượng hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
3. Từ thực tế triển khai giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giai đoạn 2026-2030 giữ nguyên mức hỗ trợ theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:
     Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình.
-  Định mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/hộ là phù hợp với nhu cầu, khả năng của các hộ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo có thể thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi mà đối tượng là các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị cao; đồng thời, tránh tập trung nguồn lực quá lớn vào một số đối tượng, bảo đảm công bằng, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Định mức kinh tế kỹ thuật và tham khảo Nghị quyết các tỉnh đã ban hành.

	5.2
	Đối với các hộ gia đình không thuộc đối tượng quy định trên
	Định mức hỗ trợ trực tiếp cho 01 hộ gia đình tham gia dự án tối đa 70% so với mức hỗ trợ đối với các hộ trên

	Mức đề xuất hỗ trợ bằng 70%, mức hỗ trợ này nhằm khuyến khích các hộ gia đình đều được tham gia các dự án phát triển sản xuất nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; khuyến khích các hộ thuộc nhóm 2 tham gia các dự án để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức sản xuất cho các đối tượng của nhóm 1 cùng tham gia dự án với mục tiêu cùng phát triển bền vững.
Mức hỗ trợ 70% đóng vai trò là "đòn bẩy" kinh tế. Việc yêu cầu các hộ này tự đối ứng ít nhất 30% kinh phí còn lại sẽ giúp họ có trách nhiệm cao hơn đối với dự án, tránh tâm lý ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tính bền vững của mô hình sản xuất. Điều này tạo ra sự đoàn kết và tương trợ trong cộng đồng nông thôn
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	5.3
	Chính sách đặc thù ưu tiên hỗ trợ, phát triển các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù:
	Định mức hỗ trợ cho 01 hộ gia đình tham gia dự án tối đa 90 triệu đồng/hộ gia đình.

	Theo đề xuất của Sở Dân tộc và Tôn giáo: Mức hỗ trợ cao hơn 1,5 lần so với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5. Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.



	6
	Điều 6. Tổ chức thực hiện

	
	
	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	

	7
	Điều 7. Điều khoản thi hành

	
	
	1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
3. 3. Quy định chuyển tiếp đối với đối với các dự án giai đoạn 2021-2025.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2031, Kỳ họp thứ ….thông qua ngày...tháng...năm 2026./.

	



